
STT SBD Ngày sinh Ghi chú
1 K9TY01 Trần Văn Chiến 03/10/1996
2 K9TY02 Trương Văn Dưỡng 02/02/1996
3 K9TY03 Nguyễn Thị Hoàng Hà 25/06/1990
4 K9TY04 Bùi Thị Hằng 16/08/1997
5 K9TY05 Nguyễn Văn Hiếu 27/09/1995
6 K9TY06 Hà Quang Huy 20/12/1997
7 K9TY07 Nguyễn Văn Hưng 12/11/1987
8 K9TY08 Tống Phước Vĩnh Hưng 02/01/1989
9 K9TY09 Trần Quang Linh 06/01/1997

10 K9TY10 Ngô Thị Phương Loan 02/10/1997
11 K9TY11 Phan Văn Long 21/11/1997
12 K9TY12 Nguyễn Hồng Minh 05/02/1996
13 K9TY13 Ngô Phương Nam 05/11/1996
14 K9TY14 Lê Thị Kiều Nga 27/03/1997
15 K9TY15 Hồ Đức Nhân 01/06/1989
16 K9TY16 Nguyễn Đoàn Xuân Nhật 20/10/1995
17 K9TY17 Ngô Hoàng Phát 02/04/1996
18 K9TY18 Nguyễn Tấn Phi 14/02/1997
19 K9TY19 Võ Hồng Phong 07/11/1996
20 K9TY20 Trần Ngọc Qúy 07/01/1996
21 K9TY21 Nguyễn Thọ Quyết 24/08/1995
22 K9TY22 Trần Thị Sâm 12/03/1997
23 K9TY23 Phạm Minh Tài 21/09/1996
24 K9TY24 Tạ Ngọc Toản 22/01/1997
25 K9TY25 Nguyễn Thị Thảo 23/08/1997
26 K9TY26 Dương Thúc 01/09/1995
27 K9TY27 Dương Văn Thức 01/05/1997
28 K9TY28 Nguyễn Thị Thương 01/01/1996
29 K9TY29 Mai Văn Trưởng 20/04/1995
30 K9TY30 Trần Văn Ý 10/08/1994
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